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I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)
   Khoanh tròn chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất( mỗi câu trả lời đúng là 0,4đ).
Câu 1. Liên Xô phải tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai vì?
A. các nước phương Tây bao vây, cấm vận.         B. bị chiến tranh tàn phá nặng nề.          
C. các thế lực phản động chống phá.	              D.Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu.	
Câu 2. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949 đã chứng tỏ điều gì?
    A. Liên Xô là nước đầu tiên chế tạo thành công vũ khí nguyên tử.       
    B. vị trí cường quốc số 1 thế giới của Liên Xô.        
    C. Liên Xô đã phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.               
    D. sự lớn mạnh vượt bậc của hệ thống xã hội chủ nghĩa. 	
Câu 3. Sau khi lên nắm quyền lãnh đạo Đảng cộng sản Liên Xô( tháng 3/ 1985), Goóc- ba-chốp đã thực hiện
     A. đường lối cải tổ.                                                 B. tăng cường quan hệ với Mĩ.
     C. tiếp tục thi hành những chính sách cũ.              D. hợp tác với các nước phương Tây.
Câu 4. Lĩnh vực nào được coi là trọng tâm trong đường lối cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978?
    A. Chính trị.          B. Kinh tế.   C. Văn hóa- giáo dục.    D. Khoa học- kĩ thuật.
Câu 5. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á( ASEAN) ra đời ban đầu có 5 nước, gồm?
A. In- đô-nê-xi-a, Mã-lai-xi-a, Sing-ga-po, Mi-an-ma, Bru-nây.	
B. Phi-líp-pin, Thái Lan, Mã-lai-xi-a, Sing-ga-po, Lào.                               
          C. Sing-ga-po, Mã-lai-xi-a, Mi-an-ma, Bru-nây, Phi- líp-pin.	
D. In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Mã-lai-xi-a, Sing-ga-po, Phi-líp-pin.
Câu 6: Quốc gia đã giành được chính quyền sớm nhất sau Chiến tranh thế giới thứ hai ở khu vực Đông Nam Á là
         A.Việt Nam.				             B. Lào.			
        C. In-đô-nê-xi-a.				  D. Ma- lai- xi- a.
Câu 7. Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức ASEAN vào thời gian nào?
A. Tháng 6- 1994. 			          C. Tháng 7- 1997.
B. Tháng 7- 1995.                               D. Tháng 4- 1999.	
Câu 8. Biến đổi nào là quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay?
A. Hầu hết các nước đều giành được độc lập.	     B. Lần lượt gia nhập ASEAN.   
C. Trở thành các nước công nghiệp mới.                 D. Tham gia vào Liên hợp quốc.                         
Câu 9. Thách thức của Việt Nam khi gia nhập ASEAN là
            A. học hỏi, tiếp thu những thành tựu khoa học- kĩ thuật tiên tiến.  
            B. tiếp thu nền văn hóa đa dạng của các nước trong khu vực.
            C. nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc, hòa nhập sẽ hòa tan.
             D. tranh thủ sự giúp đỡ về vật chất từ các nước trong khu vực.           	
Câu 10. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ sớm nhất ở vùng nào của Châu Phi?
A.Đông Phi.               B. Nam Phi.               C. Tây Phi.                   D. Bắc Phi.
Câu 11. Nen- xơn Man-đê-la trở thành Tổng thống người da đen đầu tiên trong lịch sử Nam Phi có ý nghĩa như thế nào?
         A. Liên bang Nam Phi rút khỏi khối liên hiệp Anh.
         B. Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ ngay tại xào huyệt cuối cùng của nó.
         C. Anh mất quyền thống trị tại Nam Phi.
         D. Chế độ thực dân cũ hoàn toàn sụp đổ.
Câu 12. Vai trò của Tổng thống Nen- xơn Man- đê- la đối với Nam Phi là
        A. người tích cực đấu tranh chống chế độ A-pác-thai.
        B. người lãnh đạo đấu tranh chống chế độ A-pác-thai.
        C. người lãnh đạo nhân dân và tích cực đấu tranh chống chế độ A-pác-thai.
        D. người chỉ đạo nhân dân và tích cực đấu tranh chống chế độ A-pác-thai.
Câu 13. Sự kiện mở đầu cao trào đấu tranh chống đế quốc ở khu vực Mĩ-la-tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là
         A. cuộc cách mạng Cu Ba năm 1959.             B. cao trào đấu tranh bùng nổ ở nhiều nơi.
         C. đấu tranh vũ trang diễn ra ở Bô-li-vi-a.     D. bầu cử thắng lợi ở Chi-lê năm 1970.
Câu 14. “ Lục địa bùng cháy” là cụm từ nói về sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở
       A. châu Á.      B. châu Phi.          C. Châu Mĩ            D. khu vực Mĩ-la- tinh.	
Câu 15. Mĩ biến khu vực Mĩ-la-tinh thành “ sân sau” nhằm 
       A. mở rộng lãnh thổ.
       B. giúp các nước Mĩ-la-tinh phát triển về kinh tế, chính trị.
       C. bành chướng thế lực.
       D. biến các nước Mĩ-la-tinh lệ thuộc vào Mĩ.
II/ TỰ LUẬN( 4 điểm)
   Câu 1( 1đ): Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ-la-tinh được ví như “ Lục địa bùng cháy”?
   Câu 2( 3đ): Cách mạng Cu-Ba diễn ra như thế nào? Kết quả? Mối quan hệ giữa Việt Nam và Cu Ba?
Bài làm
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II/    ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM
Phần I: Trắc nghiệm: (6 điểm)
Mỗi đáp án đúng 0,4 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	C
	A
	B
	D
	C
	B
	A
	C
	D
	B
	C
	A
	D
	D



   Phần II: Tự luận:( 4điểm)
	Câu
	Biểu điểm
	Biểu điểm

	
  Câu 1
    ( 1đ)
	- Vì: Sau chiến tranh thế giới thứ 2, một cao trào đấu tranh đã bùng nổ ở Mĩ-la-tinh. Đấu tranh diễn ra ở nhiều nước, lật đổ chính quyền độc tài phản động.
	
         1đ


	

  Câu 2
    ( 3đ)

	*Cuộc cách mạng Cu-Ba
-Sau CTTG thứ 2 với sự giúp đỡ của Mĩ, tướng Ba-ti-xta đã tiến hành đảo chính, thiết lập chế độ độc tài quân sự ở Cu Ba( 3/ 1952)...
-Không cam chịu sự thống trị của chế độ độc tài, nhân dân Cu Ba đã kiên trì tiến hành cuộc đấu tranh giành chính quyền, mở đầu là cuộc tấn công trại lính Môn-ca-đa vào ngày 26/ 7/ 1953, dưới sự chỉ huy của Phi đen Cát-xtơ-rô.
-Được sự ủng hộ của nhân dân, các lực lượng cách mạng ngày càng lớn mạnh. Phong trào đấu tranh lan rộng và phát triển trong cả nước.
-Ngày 1/ 1/ 1959, chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ. Cuộc cách mạng nhân dân ở Cu Ba đã giành được thắng lợi.
*Mối quan hệ giữa VN- Cu Ba
- Trong kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta, Phi đen Cát-xtơ-rô là nguyên thủ nước ngoài duy nhất vào tuyến lửa Quảng Trị để động viên nhân dân ta. Cu Ba đã cử các chuyên gia, bác sĩ nghiên cứu bệnh sốt rét...
- Sau 1975, Cu Ba đã giúp nhân dân Việt Nam xây dựng thành phố Vinh, bệnh viện Cu Ba ở Đồng Hới( Quảng Bình)
	2đ
0,5 đ


0,5 đ


0,5 đ

0,5 đ


0,5đ


0,5đ
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